
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN N, 

THÀNH PHỐ C 

 

Số: 162/2021/HS-ST 

Ngày  15- 10 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN N, THÀNH PHỐ C 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Quân 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thái Minh Ngọc  - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

N, thành phố C. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N tham gia phiên toà: Ông Võ Minh 

Kỳ - Kiểm sát viên. 

 Ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận N, xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự thụ lý số 180/2021/HS-ST ngày 01 tháng 10 năm 2021, đối với bị cáo: 

Trương Ngọc L (Cu Đen), sinh năm 1980 tại C. 

HKTT: 18/35 Nguyễn Trãi, phường A, quận N, thành phố C.  

Chỗ ở: 34/5 Nguyễn Trãi, phường A, quận N, thành phố C.  

Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương Ngọc P và bà Trương Thị 

X; Vợ Nguyễn Thị K và 01 con sinh năm 2013. 

Tiền án, tiền sự: Chưa 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 14/9/2021, đến ngày 17/9/2021 chuyển tạm giam. 

Có mặt  

Bị hại: Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1951 (Bảo vệ dân phố phường A, quận 

N, thành phố C). Vắng mặt 

Địa chỉ: 34/6 Nguyễn Trãi, phường A, quận N, thành phố C.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Nhằm kiểm soát và ngăn chặn việc lây lan dịch Covid 19, ngày 18/8/2021, 

UBND phường A, quận N đã thực hiện mô hình “bảo vệ vùng xanh” trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn phường, đồng thời phân công lực 

lượng Công an và Bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ kiểm soát tại các khu vực vùng 

xanh. 
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Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14/9/2021, sau khi uống rượu bị can Trương 

Ngọc L điều khiển xe mô tô biển số 65P7-7543 đi từ chỗ ở tại số 34/5 thông qua hẻm 

72 đường Nguyễn Trãi, khi đến chốt kiểm soát “bảo vệ vùng xanh” ở đầu hẻm 72 

đường Nguyễn Trãi, bị can đề nghị ông Nguyễn Văn Thuận - Bảo vệ dân phố đang 

làm nhiệm vụ, cho ra bên ngoài, ông Thuận không giải quyết và yêu cầu bị can hỏi ý 

kiến anh Nguyễn Thành Nam – Cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ tại chốt.  

Nghe trao đổi giữa bị can và ông Thuận, anh Nam ra hiệu cho bị can đi trở vào 

hẻm, không được ra ngoài vì lý do không thật sự cần thiết theo tinh thần Chỉ thị số 

16/CT0TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ. Không được giải quyết qua chốt, bị can 

đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm, đe dọa lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt, ngay 

sau đó, bị can lấy dao giấu trong người ra đâm 01 nhát vào vùng lưng ông Thuận, ông 

Thuận bỏ chạy; nhìn thấy ông Thuận bị đâm, anh Nam liền cầm lấy ghế inox giơ lên, 

yêu cầu bị can bỏ dao xuống nhưng bị can không chấp hành mà cầm dao quay sang 

dọa đâm anh Nam, anh Nam di chuyển khỏi vị trí chốt, bị can vẫn cầm dao đi theo 

qua bên trái đường Nguyễn Trãi thì bị lực lượng bảo vệ chốt và người dân khống chế, 

bắt giữ. Vật chứng, tài sản thu giữ: 

+ 01 cây dao bằng kim loại dài 32cm, lưỡi dao màu trắng, mũi dao nhọn, cán 

dao màu đen; 

+ 01 xe mô tô biển số 65P7-7543; 

+ 01 áo vải ngắn tay màu xám, tay áo bên trái có phù hiệu màu đỏ có dòng 

chữ: “Bảo vệ dân phố”, ở giữa vai áo phía sau có vết rách không liên tục dài 6.5cm, 

rộng 0.1mm; 01 áo thun ngắn tay màu trắng ở giữa vai áo phía sau có vết rách dài 

2.3cm, rộng 0.1mm. 

Ông Nguyễn Văn Thuận được đưa đến Bệnh viện Quân y 121 cấp cứu và điều 

trị đến ngày 20/9/2021. Ngày 15/9/2021, ông Thuận làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án 

hình sự. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 185/TgT ngày 16/9/2021 

của Trung tâm Pháp y – Sở Y tế thành phố C kết luận về thương tích của ông Nguyễn 

Văn Thuận: Vết thương vùng lưng cạnh cột sống bên trái đang được điều trị. 

Hiện tại vết thương và vết mở rộng vết thương chưa lành, còn 04 nốt chỉ chưa 

cắt. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 02%. Thương tích do 

vật sắc nhọn gây ra. Qua điều tra, Trương Ngọc L đã thừa nhận hành vi phạm tội.  

Bị can khai, biết rõ quy định về việc đi lại trong thời gian giãn cách do dịch 

bệnh, do chiều tối ngày 14/9/2021, sau khi uống rượu tại nơi ở 34/5 đường Nguyễn 

Trãi, bị can muốn đến chợ cá An Lạc (cũ) để xin cá về ăn, nhưng nhới lại ngày 

12/9/2021, bị can đã được đồng ý cho ra ngoài chốt kiểm soát đến lúc quay về thì ông 

Thuận không cho bị can vào bên trong. Bực tức và do đã uống rượu nên bị can lấy 

dao giấu trong người rồi điều khiển xe mô tô đến chốt kiểm soát đầu hẻm 72 đường 

Nguyễn Trãi; khi không được giải quyết cho ra ngoài, bị can đã dùng lời lẽ thô tục đe 

dọa lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt rồi dùng dao đâm ông Thuận, khi anh Nam yêu 
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cầu bị can bỏ dao xuống, bị can đã cầm dao đe dọa đâm anh Nam để không bị bắt 

giữ. Xác minh xe mô tô biển số 65P7-7543, thuộc sở hữu của anh Đinh Quốc Lĩnh, 

anh Lĩnh cho bị can mượn xe để đi lại. Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật 

chứng trả lại xe cho anh Lĩnh.      

Về trách nhiệm dân sự: bị can đã bồi thường cho ông Thuận số tiền 5.000.000 

đồng, ông Thuận không yêu cầu gi khác về dân sự. 

Về nhân thân, khi thực hiện tội phạm, bị can chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. 

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 01/QĐ- VKSNK ngày 30/9/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân quận N truy tố bị cáo Trương Ngọc L về tội “Chống người 

thi hành công vụ” và tội “Cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 330 và điểm a, i 

khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Ý kiến của Kiểm sát viên, Cáo trạng truy tố bị cáo về tội Chống 

người thi hành công vụ và tội Cố ý gây thương tích là đúng người, đúng tội.  

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và chứng cứ thu thập trong 

quá trình điều tra. Bị cáo không chấp hành pháp luật, có hành vi chống đối và gây ra 

thương tích cho người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh Covid 19. Cần 

thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe. 

Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa tiền án, 

tiền sự, mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã bồi thường cho 

bị hại số tiền 5.000.000 đồng. Về tình tiết tăng nặng, không có. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 330, điểm a, i khoản 1 Điều 134, điểm b, i, s 

khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 55 Bộ luật hình sự, xử phạt Trương Ngọc L từ 01 

năm đến 01 năm 06 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, từ 01 năm đến 

01 năm 06 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung của hai tội trên. 

Về vật chứng, tịch thu tiêu hủy con dao và 02 áo thu giữ trong vụ án và ghi 

nhận anh Lĩnh đã nhận lại xe mô tô. 

Về trách nhiệm dân sự, ghi nhận việc bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 

5.000.000 đồng. 

Bị cáo không tranh luận với Kiểm sát viên, ăn năn hối cải về việc làm của mình 

và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận N, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân quận N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 
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vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

Về hành vi phạm tội: Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn 

cách xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. UBND phường A, quận N cho 

lập chốt kiểm soát không cho người dân đi ra khỏi vùng xanh khi chưa thật sự cần 

thiết. Trương Ngọc L không có ý thức chấp hành mà có hành vi chống đối, gây 

thương tích người thi hành công vụ.  

Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, sẽ làm lây lan dịch bệnh cho 

nhiều người, nếu không thực hiện nghiêm chế độ giãn cách, ở tại nhà.  

Khi người thực hiện nhiệm vụ giải thích, ngăn cản không cho ra ngoài để 

phòng ngừa dịch bệnh, bị cáo không chấp hành ngược lại còn chống đối và dùng dao 

đâm ông Nguyễn Văn Thuận gây thương tích. Đồng thời còn có hành động tấn công 

Cảnh sát khu vực. 

Bị cáo bất chấp pháp luật, có hành động chống đối và gây thương tích cho 

người thi hành công vụ. Nên phải xét xử nghiêm, để pháp luật được thực hiện một 

cách có hiệu quả và nâng cáo ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phòng 

chống dịch bệnh cũng như về an ninh, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.  

Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa tiền án, 

tiền sự, mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã khắc phục hậu 

quả cho bị hại nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Về tình tiết tăng nặng, không có. 

Mức án Kiểm sát viên đề nghị là tương xứng với hành vi bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

Cây dao bằng kim loại dài 32cm, lưỡi dao màu trắng, mũi dao nhọn, cán dao 

màu đen; áo vải ngắn tay màu xám, tay áo bên trái có phù hiệu màu đỏ có dòng chữ 

“Bảo vệ dân phố”, ở giữa vai áo phía sau có vết rách không liên tục dài 6.5cm, rộng 

0.1mm; áo thun ngắn tay màu trắng ở giữa vai áo phía sau có vết rách dài 2.3cm, rộng 

0.1mm (Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 30/9/2021 – 

BL166). Các tang vật trên không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. 

Xe mô tô biển số 65P7-7543, ông Đinh Quốc Lĩnh – chủ sở hữu đã nhận lại 

(Theo Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 15/4/2020 – BL145), nên ghi nhận. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận số tiền bồi thường 5.000.000 đồng, nên 

ghi nhận (Biên nhận ngày 22/9/2021 – BL80). 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng.  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: khoản 1 Điều 330, điềm a, i khoản 1 Điều 134, điểm b, i, s khoản 1 

Điều 51, Điều 55, 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố: Bị cáo Trương Ngọc L (Cu Đen) phạm tội “Chống người thi hành 

công vụ và Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo Trương Ngọc L 01 năm tù về tội “Chống người thi hành công 

vụ” và 01 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt của hai tội trên 

bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 02 năm tù.  

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 14/9/2021. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy cây dao bằng kim loại dài 32cm, lưỡi dao màu trắng, mũi dao 

nhọn, cán dao màu đen; áo vải ngắn tay màu xám, tay áo bên trái có phù hiệu màu đỏ 

có dòng chữ “Bảo vệ dân phố”, ở giữa vai áo phía sau có vết rách không liên tục dài 

6.5cm, rộng 0.1mm; áo thun ngắn tay màu trắng ở giữa vai áo phía sau có vết rách dài 

2.3cm, rộng 0.1mm (Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 

30/9/2021).   

Ghi nhận việc ông Đinh Quốc Lĩnh đã nhận lại xe mô tô biển số 65P7-7543 

(Theo Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 15/4/2020). 

Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 

5.000.000 đồng. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng.  

Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  Bị hại có quyền kháng cáo trong thời 15 ngày kể tứ 

ngày tống đạt hoặc niêm yết bản án. 

                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                                                                  (Đã ký) 

 

 

              Nguyễn Hồng Quân 
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Nơi nhận: 

- Toà án nhân dân Tp. C; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. C; 

- Sở Tư pháp Tp. C; 

- Viện kiểm sát nhân dân Q. N; 

- Chi cục THADS Q. N; 

- Nhà tạm giữ Công an Q. N; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ (15). 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
 

 
 

         

 

              Nguyễn Hồng Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Hồng Quân 
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